KẾ HOẠCH GIÁO DỤC BỘ MÔN SINH HỌC

NĂM HỌC 2019-2020

LỚP 7
(Đã điều chỉnh giảm 6 tuần: 2 tiết/tuần = 12 tiết)

	Tiết
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
	Kiểm tra 15 phút
	TBDH
	Ghi chú

	HỌC KÌ II

	37
	Bài 34: Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Cá 
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của cá) Giáo dục cho học sinh ý thức  bảo vệ môi trường nói chung và bảo vệ các loài cá trong tự nhiên và gây nuôi phát triển các loài cá có giá trị kinh tế cao.
	
	- Máy chiếu
	

	38

39

40
	Chủ đề: Lưỡng cư (Bài 35,36,37)
	
	* Giáo dục BVMT – BĐKH: (Vai trò của Lưỡng cư) Lưỡng cư là nhóm ĐV rất có ích cho nông nghiệp (thiên địch của sâu bọ gậy hại thực vật). Chúng còn có giá trị làm thực phẩm, dược phẩm, làm cảnh → Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ và gây nuôi những loài lưỡng cư có ích sống gần con người
	
	- Máy chiếu 

- Bộ xương ếch đồng, bộ đồ mổ, khay mổ.

- Mẫu vật: Ếch đồng
	

	41
	Bài 38: Thằn lằn bóng đuôi dài  
	
	
	
	- Máy chiếu
	

	
	Bài 39: Cấu tạo trong của Thằn lằn 
	
	
	
	
	Khuyến khích HS tự đọc

	42
	Bài 40: Sự đa dạng và đặc điểm chung của lớp Bò sát
	Phần lệnh▼(Mục I: Đa dạng của Bò sát) – Không yêu cầu HS trả lời
	* Giáo dục BVMT – BĐKH: (vai trò của Bò sát) Đa số bò sát có giá trị kinh tế cao (làm thuốc, thực phẩm, làm cảnh). Trong đó bò sát ở Việt Nam chỉ những loài thuộc phân bộ Rắn là có độc với con người Giáo dục học sinh biết bảo vệ những loài bò sát có ích, có ý thức phòng tránh những loài rắn độc và tuyên truyền mọi người nuôi đúng cách các loài rắn độc có giá trị kinh tế cao; có ý thức bảo vệ các loài bò sát có ích.
	
	- Máy chiếu
	

	43
	Bài 41: Chim bồ câu     
	
	
	
	- Máy chiếu
	

	
	Bài 42: Thực hành: Quan sát bộ xương mẫu mổ chim bồ câu    
	
	
	
	
	Không thực hiện

	
	Bài 43: Cấu tạo trong của chim bồ câu   
	 
	
	
	
	Khuyến khích HS tự đọc

	44
	Bài 44: Đa dạng và đặc điểm chung của lớp Chim 
	- Phần lệnh ▼: Đọc bảng và hình 44.3 (dòng 1 tr145) - Không yêu cầu HS trả lời lệnh

- Câu hỏi 1 tr 146- Bỏ
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của Chim) Cung cấp thực phẩm, giúp phát tán cây rừng… → Giáo dục HS ý thức bảo vệ các loài chim có ích
	
	- Máy chiếu
	

	45
	Bài 46: Thỏ
	
	
	
	- Máy chiếu
	

	
	Bài 47: Cấu tạo trong của thỏ nhà
	
	
	
	
	Khuyến khích HS tự đọc

	46
	Chủ đề: Đa dạng của lớp thú 

(Bài 48, 49, 50, 51)
	Bài 48. Phần lệnh ▼ (phần II. Bộ Thú túi) trang 157- Không dạy

- Câu hỏi 2 tr 158: Bỏ

Bài 49. Phần lệnh ▼ trang 160 Không dạy

Bài 50:  Phần lệnh ▼ trang 164- Không dạy

- Câu hỏi 1 tr 165: Bỏ
Bài 51. Nội dung: Thú móng guốc gồm 3 bộ (Mục I. Các bộ Móng guốc), Mục I. Phần lệnh ▼. Mục II. Phần lệnh ▼: Không thực hiện
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của Thú)

Biện pháp bảo vệ thú:

- Bảo vệ động vật hoang dã.

- Xây dựng khu bảo tồn động vật

- Tổ chức chăn nuôi những loài có giá trinh kinh tế.
	X
	- Máy chiếu
	

	47
	
	
	
	
	
	

	48
	
	
	
	
	
	

	49
	
	
	
	
	
	

	
	Bài 45 & 52: Thực hành: Xem băng hình về đời sống và tập tính của chim và của thú 
	
	
	
	
	Khuyến khích Hs tự thực hiện

	50
	Ôn tập
	
	
	
	- Máy chiếu
	

	51
	Kiểm tra một tiết 
	
	
	
	- Đề KT
	

	
	Bài 54: Tiến hóa về tổ chức cơ thể    
	
	
	
	
	Khuyến khích Hs tự đọc

	52
	Bài 55: Tiến hóa về sinh sản 
	
	* Giáo dục BVMT: Giáo dục ý thức bảo vệ động vật đặc biệt trong mùa sinh sản.
	
	- Máy chiếu
	

	53
	Bài 56: Cây phát sinh giới động vật
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: HS đ​ược làm quen với sự phức tạp hóa cấu tạo cuả động vật trong quá trình phát triển lịch sử, gắn liền với sự chuyển dời đời sống dư​ới n​ước lên cạn, trải qua nhiều giai đoạn biến đổi địa chất và khí hậu, một số sinh vật không thích nghi đã bị hủy diệt trong cuộc “đấu tranh sinh tồn” và ngay cả dưới tác động của con ng​ười. Một điều cần chú ý là nhiều loài động vật hiện nay đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Giáo dục cho HS ý thức bảo vệ sự đa dạng sinh học.
	
	- Máy chiếu
	

	54
	Chủ đề: Đa dạng sinh học (Bài 57, 58)
	Bài 57: Không phân tích sự thích nghi của động vật với môi trường sống, chỉ giới thiệu sự đa dạng của động vật
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Những lợi ích của đa dạng sinh học; Nguy cơ suy giảm đa dạng sinh học và việc bảo vệ đa dạng sinh học; Nguyên nhân dẫn đến suy giảm sự đa dạng sinh học ở Việt Nam và trên thế giới) Bảo vệ sự đa dạng SH và cân bằng sinh học.

- Biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi.

+ Nghiêm cấp săn bắt, buôn bán ĐV hoang dã. 

+ Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ đa dạng sinh học.
	X
	- Máy chiếu
	

	55
	
	
	
	
	
	

	56
	Bài 59: Biện pháp đấu tranh sinh học
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Ưu điểm và những hạn chế của biện pháp đấu tranh sinh học.)  Đấu tranh sinh học có vai trò tiêu diệt nhiều sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trư​ờng.
	
	- Máy chiếu
	

	
	Bài 60: Động vật quý hiếm
	
	* Giáo dục BVMT – BĐKH: Học sinh nêu được mức độ tuyệt chủng của động vật quý hiếm ở Việt Nam. Đề ra biện pháp bảo vệ: bảo vệ môi tr​ường sống, cấm săn bắn, buôn bán, giữ trái phép động vật hoang dã.

* Giáo dục đạo đức: Mỗi loài động vật đều có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến đời sống con người → con người cần tôn trọng sự tồn tại của các loài động vật, bảo vệ thiên nhiên, có trách nhiệm trong bảo tồn các loài động vật quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng
	
	
	Khuyến khích Hs tự đọc

	
	Bài 61 & 62: Thực hành: Tìm hiểu một số động vật có tầm kinh tế tại địa phương 
	
	
	
	
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện

	57
	Bài 63: Ôn tập kỳ II
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: (Vai trò của động vật) Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ động vật
	
	- Máy chiếu
	

	58
	Kiểm tra học kì II 
	
	
	
	- Đề KT
	

	
	Bài 64,65,66: Tham quan thiên nhiên  
	
	* Giáo dục bảo vệ môi trường – Biến đổi khí hậu: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ thê giới động vật, đặc biệt là động vật có ích
	
	
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện


SINH 9

(Đã điều chỉnh giảm 6 tuần: 2 tiết/tuần = 12 tiết)

	Tiết
	Tên bài
	Nội dung giảm tải
	Nội dung tích hợp/lồng ghép
	Kiểm tra 15 phút
	TBDH
	Ghi chú

	HỌC KỲ II

	CHƯƠNG VI: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

	37

	Bài 34: Thoái hoá do tự thụ phấn và do giao phối gần
	
	* Các KNS cơ bản được GD: Kĩ năng giải thích vì sao người ta cấm anh em có quan hệ huyết thống gần nhau lấy nhau (có cùng dòng máu trực hệ , có họ trong phạm vi 3 đời): con sinh ra sinh trưởng vả phát triển yếu, khả năng sinh sản giảm, quái thai, dị tật bẩm sinh. Kĩ  năng hợp tác, lắng nghe tích cực. KN tự tin khi trình bày ý kiến trước nhóm, tổ, lớp
	
	- Máy chiếu
	

	38
	Bài 35: Ưu thế lai
	
	
	
	- Máy chiếu
	

	39
	Củng cố kiến thức về ứng dụng di truyền học trong thoái hóa và ưu thế lai
	Bài 36 đọc thêm ở nhà
	
	
	
	

	40
	Bài 37: Các thành tựu chọn giống ở Việt Nam
	Không dạy cả bài mà tập chung vào dạy các phương pháp chính, các thành tự nổi bật trong chọn giống vật nuôi và cây trồng. 
Các ND còn lại HD HS tự đọc
	* Tích hợp GD đạo đức

 + Tôn trọng những thành tựu của khoa học

 + Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học
	
	
	Dạy mục I1 & I2 và mục II.2 & II.4.

	
	Bài 38: Thực hành: Tập dượt thao tác giao phấn
	
	* Tích hợp GDĐĐ: Trung thực, khách quan, nghiêm túc trong làm việc và nghiên cứu khoa học. Khiêm tốn, trách nhiệm, đoàn kết; phát huy tính sáng tạo của mỗi cá nhân, độc lập tự chủ trong suy nghĩ và hành động vì lợi ích chung.
	
	
	Không thực hiện

	
	Bài 38 Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	
	
	
	
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện

	Phần 2. SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	CHƯƠNG I: SINH VẬT VÀ MÔI TRƯỜNG

	41
	Bài 41: Môi trường và các nhân tố sinh thái
	
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Môi trường và các nhân tố sinh thái. Ảnh hưởng của nhân tố sinh thái lên SV và sự thích nghi của SV với MT. MT tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm MT thay đổi.
* Giáo dục đạo đức: Hòa bình, tôn trọng lẫn nhau; bảo vệ, chăm sóc con cái;  Có ý thức BVMT; đoàn kết, hợp tác BVMT, các loài ĐV hoang dã,...
	
	- Máy chiếu
	

	42
	Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
	
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Ảnh hưởng của các nhân tố ánh sáng lên sinh vật và sự thích nghi của sinh sinh vật với MT. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.

* Tích hợp GDĐĐ: Có ý thức bảo vệ MT; đoàn kết, hợp tác bảo vệ môi trường, các loài động vật hoang dã, ...
	X
	- Máy chiếu
	

	43
	Bài 43: Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh  vật
	
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên SV và sự thích nghi của sinh vật với MT. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Có ý thức bảo vệ môi trường; đoàn kết, hợp tác bảo vệ môi trường, các loài động vật hoang dã, ...
	
	- Máy chiếu
	

	44
	Bài 44: Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên SV và sự thích nghi của sinh vật với môi trường. MT tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.
	
	- Máy chiếu
	

	
	Bài 45: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật với môi trường.  Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.
	
	- Dụng cụ: Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây, giấy ô li, bút chì, vợt bắt côn trùng, túi nilon, dụng cụ đào đất nhỏ
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện

	
	Bài 46: Thực hành: Tìm hiểu môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: Ảnh hưởng của các nhân tố nhiệt độ và độ ẩm lên sinh vật và sự thích nghi của sinh vật với môi trường. Môi trường tác động đến sinh vật, đồng thời sinh vật cũng tác động trở lại làm môi trường thay đổi.
	
	- Dụng cụ: Kẹp ép cây, giấy báo, kéo cắt cây, giấy ô li, bút chì, vợt bắt côn trùng, túi nilon, dụng cụ đào đất nhỏ
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện

	45
	Bài 47: Quần thể sinh vật
	Mục II. Những đặc trưng cơ bản của quần thể sinh vật: Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: Vai trò của quần thể sinh vật trong thiên nhiên và đời sống con người Các yếu tố ảnh hưởng đến biến động và số lượng cá thể của quần thể và cân bằng quần thể.

* Tích hợp giáo dục đạo đức: Biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ những người khác gặp khó khăn; có trách nhiệm, độc lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích của tập thể và cá nhân. Trách nhiệm của bản thân và cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học
	
	- Máy chiếu

- Tư liệu về 1 vài vài quần thể sinh vật.
	

	46
	Bài 48: Quần thể người
	Mục II. Đặc trưng về thành phần nhóm tuổi của mỗi quần thể người: Khuyến khích HS tự đọc
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Để có sự phát triển bền vững mỗi quốc gia phải phát triển dân số hợp lí. Dân số tăng ảnh hưởng tới nơi ở, nguồn nước, ô nhiễm môi trường, tàn phá rừng, tài nguyên

* Các KNS cơ bản được GD: Kĩ  năng thu thập và xử lý thông tin khi đọc SGK, để tìm hiểu về sự khác nhau giữa quần thể người với các quần thể khác ; Các đặc trưng của quần thể người; Ý nghĩa của sự tăng dân dân số đến sự phát triển xã hội. Kĩ năng tự tin trong đóng vai
* Tích hợp GDĐĐ: GDHS về giới tính, sinh đẻ có kế hoạch, tuổi lao động → Có trách nhiệm, tôn trọng bản thân, gia đình và xã hội. Tôn trọng pháp luật. Sống hòa bình, tôn trọng, yêu thương, đoàn kết
	
	- Máy chiếu

- Tư liệu về dân số Việt Nam
	

	47
	Bài 49: Quần xã sinh vật
	
	* Tích hợp giáo dục đạo đức:

+ Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống

+ Tác động của con người gây mất cân bằng SH trong quần xã →có trách nhiệm trong việc tuyên truyền, vận động mọi người, tôn trọng pháp luật.

+ Sống yêu thương, đoàn kết mọi người.
	
	- Máy chiếu
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	Bài 50: Hệ sinh thái
	
	* Tích hợp GD đạo đức:Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Biết yêu thương, chia sẻ giúp đỡ những người khác gặp khó khăn; có trách nhiệm,độc lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động trên cơ sở tôn trọng quyền, lợi ích của tập thể và cá nhân.
	
	- Máy chiếu
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	Kiểm tra một tiết
	
	
	
	- Đề kiểm tra
	

	
	Bài 51 & 52: Thực hành: Hệ sinh thái
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: Giáo dục ý thức bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ hệ sinh thái

 
	
	- Dụng cụ: Dao con, bay, vợt bắt côn trùng, túi nilon, kính lúp, giấy, bút chì
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện

	CHƯƠNG III: CON NGƯỜI, DÂN SỐ VÀ MÔI TRƯỜNG
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	Bài 53: Tác động của con người đối với môi trường
	
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Nhiều hoạt động của con người gây hậu quả xấu đến MT: biến đổi số loài sinh vật, giảm hệ sinh thái hoang dã, hủy hoại thảm sinh vật gây lũ lụt, sói mòn. Mỗi người đều phải có trách nhiệm trong công việc BV MT sống của mình.

* Tích hợp GD đạo đức: Ý thức trách nhiệm trong việc BV và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ MT sống; bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ hòa bình của mỗi quốc gia, mỗi khu vực và trên toàn thế giới. Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.
	
	- Máy chiếu

- Tư liệu về môi trường, hoạt động của con người tác động đến môi trường
	

	51
	Chủ đề: Ô nhiễm môi trường. (Bài 54,55)
	Bài 55: Khuyến khích HS tự đọc
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Thực trạng và nguyên nhân gây ô nhiễm MT. 

* Tích hợp giáo dục đạo đức

- Có trách nhiệm đối với vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình...

- Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảovệ MT sống; bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ hòa bình của mỗi quốc gia, mỗi khu vực và trên toàn thế giới.

- Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.

* Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Giáo dục các em sử dụng điện thắp sáng trong gia đình tránh chập cháy, nổ gây hậu về người, tài sản và gây quả ô nhiễm môi trường.
	
	- Máy chiếu

- Tư liệu về ô nhiễm môi trường
	Chia lớp thành 4 nhóm

	
	Bài 56 & 57: Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu:

- Hậu quả ô nhiễm môi trường 

- Biện pháp phòng chống ô nhiễm môi trường 

- Các biện pháp phòng chống dịch sốt xuất huyết ở địa phương.
	
	- Máy chiếu

- Tranh ảnh, tư liệu về môi trường bị ô nhiễm, tranh ảnh về xử lí rác thải, trồng rừng, trồng rau sạch
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện

	CHƯƠNG IV: BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

	52
	Chủ đề: Bảo vệ môi trường (Bài 58, 59, 60, 61)
	
	* Tích hợp ứng phó với biến đổi khí hậu: Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, phải sử dụng hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu hiện tại vừa đảm bảo duy trì lâu dài. Bảo vệ cây xanh.

* Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Giáo dục các em sử dụng điện thắp sáng trong gia đình tránh chập cháy, nổ gây hậu về người, tài sản và gây quả ô nhiễm môi trường. Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.

* Giáo dục đạo đức: Có trách nhiệm đối với vấn đề dân số, kế hoạch hóa gia đình,...  Ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống ; bảo vệ đa dạng sinh học; bảo vệ hòa bình của mỗi quốc gia, mỗi khu vực và trên toàn thế giới. 

- Tôn trọng pháp luật, sống yêu thương, đoàn kết.
	X
	- Máy chiếu

- Tranh ảnh tư liệu về các mỏ khai thác, cánh rừng, ruộng bậc thang.

- Tranh ảnh và các hình vẽ về các biện pháp bảo vệ thiên nhiên hoang dã

- Tranh ảnh về các hệ sinh thái.
- Sách luật bảo vệ môi trường ở Việt Nam
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	56
	Bài tập: Đa dạng hệ sinh thái
	Tập trung vào nội dung bài tập để chuẩn bị kiểm tra học kỳ II: Xây dựng chuỗi, lưới thức ăn
	
	
	
	

	
	Bài 62: Thực hành: vận dụng luật bảo vệ môi trường vào việc bảo vệ môi trường ở địa phương
	
	* Tích hợp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả:

- Giáo dục các em sử dụng điện thắp sáng trong gia đình tránh chập cháy, nổ gây hậu về người, tài sản và gây quả ô nhiễm môi trường.
	
	
	Khuyến khích Hs tự  thực hiện
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	Ôn tập học kỳ II
	
	* Tích hợp ứng phó với BĐKH: Trang bị các kiến thức bảo vệ môi trường
	
	- Máy chiếu, bảng phụ
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	Kiểm tra học kỳ II
	
	
	
	Đề kiểm tra
	

	
	Bài 64: Tổng kết chương trình toàn cấp
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	Bài 65: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
	
	
	
	
	

	
	Bài 66: Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp theo)
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